
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10/10/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT KINH BẮC

2300787198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng sắt 0710

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ nội thất)

1629

3. Điều hành tua du lịch 7912

4. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

5. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Trồng cây cao su 0125

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, máy sản xuất đồ gỗ)

4659

18. Thu gom rác thải độc hại 3812

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

21. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT KINH BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01656 021 269
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ PHẤN Nữ

04/03/1960 Kinh Việt Nam

125640030
30/06/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

22. Đại lý du lịch 7911

23. Thu gom rác thải không độc hại 3811

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: gia công đồ gỗ mỹ nghệ từ các loại sừng động vật 
(trừ các loại nhà nước cấm))

3290

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
((trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế))

4649

28. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: bán buôn đồ gỗ nội thất và các sản phẩm từ gỗ)

4669(Chính)

30. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

31. Xây dựng nhà các loại 4100

32. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
(Chi tiết: chế biến gia công quặng các loại (không bao gồm: 
sản xuất vàng bạc, đá quý))

2420

33. Sản xuất máy chuyên dụng khác
(Chi tiết: sản xuất máy móc, phụ tùng máy chế biến đồ gỗ)

2829

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:
Do: Phòng ĐKKD Cấp ngày: 01/01/0001
Địa chỉ trụ sở chính:

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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